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GIẢI A

Huyện Phú GiáoE3_240 Nguyễn Thị Viết Thảo 8A2THCS Nguyễn Trãi1

Thành phố Dĩ An E3_07 Trần Phạm Khánh Băng 8A1THCS Bình Thắng B2

Thành phố Dĩ An E3_20 Phạm Nguyễn Ngọc Linh 7N4THCS Bình Thắng 3

Thành phố Tân UyênE3_149 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 6A3THCS Huỳnh Văn Lũy4

Thành phố Tân UyênE3_153 Mai Lê Trà My 8A5THCS Phú Chánh5

Thành phố Thuận AnE3_120 Cao Khánh Vân 7A4THCS Phú Long6

Thành phố Thuận AnE3_128 Lê Thanh Gia Nghi 8A9THCS Phú Long7

Thành phố Thuận AnE3_134 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 9A1THCS Nguyễn Trung Trực8

Thị xã Bến CátE3_220 Nguyễn Ngọc Diệp Khuê 8A1THCS Phú An9

Thị xã Bến CátE3_228 Ngô Thụy Như Quỳnh 9A4THCS Phú An10

GIẢI B

Huyện Bắc Tân UyênE3_101 Nguyễn Minh Khoa 9A1THCS Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênE3_89 Lê Phương Nghi 6A1THCS Tân Mỹ2

Huyện Dầu TiếngE3_246 Thân Anh Trúc 6A3THCS Long Hòa3

Huyện Phú GiáoE3_241 Lường Thị Tuyết Lan 6A1THCS Bùi Thị Xuân4

Thành phố Dĩ An E3_05 Nguyễn Văn Đức Anh 8N1THCS Bình Thắng 5

Thành phố Dĩ An E3_52 Nguyễn Hải Nam 8.1THCS Đông Chiêu6

Thành phố Tân UyênE3_152 Lê Quỳnh An 7A3THCS Tân Hiệp7

Thành phố Thủ Dầu MộtE3_195 Lữ Minh Khang 6A3THCS Chu Văn An8

Thành phố Thuận AnE3_126 Nguyễn Gia Kỳ 9A1THCS Nguyễn Trung Trực9

Thành phố Thuận AnE3_130 Huỳnh Ngọc Gia Đạt 8A9THCS Trịnh Hoài Đức10

Thành phố Thuận AnE3_137 Phan Gia Ngọc 7A6THCS Bình Chuẩn 211

Thị xã Bến CátE3_218 Mai Ngọc Thúy Anh 7A2THCS Phú An12

Thị xã Bến CátE3_219 Trịnh Nhã Nguyên 7A1THCS Phú An13

Thị xã Bến CátE3_224 Nguyễn Tố Vân 9A1THCS Phú An14

Thị xã Bến CátE3_227 Trần Vũ Khánh Bình 9A1 THCS Phú An15

GIẢI C

Thành phố Dĩ An E3_09 Nguyễn Cao Trang Nhã 9A2THCS Bình Thắng B1

Thành phố Dĩ An E3_15 Đăng Nguyễn Phương Vy 8A1THCS Bình Thắng B2

Thành phố Dĩ An E3_17 Phạm Minh Anh 7.9THCS Đông Chiêu 3

Thành phố Dĩ An E3_26 Vương Thị Kim Phượng 6N2THCS Bình Thắng 4

Thành phố Dĩ An E3_38 Trần Lê Đăng Khôi 6.19THCS Tân Bình5

Thành phố Dĩ An E3_41 Trần Ngọc Anh Thư 8N5THCS Bình Thắng6

Thành phố Dĩ An E3_58 Nguyễn Ngọc Kỳ Anh 6A4THCS Bình An7

Thành phố Tân UyênE3_155 Trần Thị Yến Nhi 6A4THCS Phú Chánh8

Thành phố Tân UyênE3_182 Tạ Vũ Thảo Anh 6A2THCS Khánh Bình 9

Thành phố Tân UyênE3_183 Hà Trương Trúc Anh 8A2THCS Tân Hiệp10

Thành phố Thủ Dầu MộtE3_197 Lê Mỹ Duyên 8.13THCS Chu Văn An11
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Thành phố Thuận AnE3_132 Trần Phúc Minh Anh 8A5THCS Nguyễn Trường Tộ12

Thành phố Thuận AnE3_138 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 8TATHCS Bình Chuẩn13

Thị xã Bến CátE3_216 Võ Huỳnh Mai Phương 6A1THCS Phú An14

Thị xã Bến CátE3_225 Nguyễn Thị Ngọc Mai 9A10THCS Phú An15

GIẢI Khuyến Khích

Huyện Bắc Tân UyênE3_87 Đoàn Nguyễn Hoàng Kim 6A2THCS Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênE3_91 Đoàn Thanh Trúc 6A1THCS Tân Mỹ2

Huyện Bắc Tân UyênE3_92 Nguyễn Thị Yến Trang 6A1THCS Tân Mỹ3

Huyện Bàu BàngE3_65 Đặng Phạm Thanh Trúc 9A1THCS Trừ Văn Thố 4

Huyện Phú GiáoE3_238 Nguyễn Thị Yến Vy 6A3THCS Trần Quang Diệu5

Huyện Phú GiáoE3_245 Nguyễn Tài Phú 6A3THCS Bùi Thị Xuân6

Thành phố Dĩ An E3_02 Nguyễn Vũ Trúc Anh 8.7THCS Võ Trường Toản 7

Thành phố Dĩ An E3_10 Nguyễn Thị Huyền Nhung 7.9THCS Đông Chiêu 8

Thành phố Dĩ An E3_22 Trương Nguyễn Hữu Thành 7A5THCS Bình Thắng B9

Thành phố Dĩ An E3_27 Phan Thị Hà Vy 7.8THCS Đông Chiêu 10

Thành phố Dĩ An E3_34 Mai Thanh Ngân 6.21THCS Tân Bình11

Thành phố Dĩ An E3_55 Nguyễn Ngọc Thiên An 7.13THCS Tân Bình12

Thành phố Dĩ An E3_60 Vương Thị Minh Thư 7.1THCS Tân Đông Hiệp13

Thành phố Tân UyênE3_150 Đinh Kim Hiền 8A6THCS Thái Hòa14

Thành phố Tân UyênE3_154 Nguyễn Diễm Phương Anh 7A1THCS Tân Hiệp15

Thành phố Tân UyênE3_158 Phan Nguyễn Vân Anh 7A2THCS Tân Hiệp16

Thành phố Tân UyênE3_167 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 7A1THCS Tân Phước Khánh17

Thành phố Tân UyênE3_181 Nguyễn Hoàng Thắng 7A2THCS Tân Hiệp18

Thành phố Tân UyênE3_186 Lâm Hoàng Diễm My 8A8THCS Nguyễn Quốc Phú19

Thành phố Tân UyênE3_188 Võ Thiên Kim 7A2THCS Huỳnh Văn Lũy20

Thành phố Thủ Dầu MộtE3_194 Nguyễn Tâm Như 7A10THCS Chu Văn An21

Thành phố Thủ Dầu MộtE3_203 Lai Pha Lê 8.9Trung - TH Pestrus Ký22

Thành phố Thuận AnE3_119 Trần Ngọc Kim Anh 6A3THCS Nguyễn Văn Tiết23

Thành phố Thuận AnE3_121 Ngô Nguyên Khôi 8A3THCS Nguyễn Văn Tiết24

Thành phố Thuận AnE3_122 Nguyễn Gia Hân 8A4THCS Bình Chuẩn 225

Thành phố Thuận AnE3_129 Võ Nguyễn Cát Tường 6N1THCS Trần Đại Nghĩa26

Thành phố Thuận AnE3_135 Lưu Tuyết Ngọc 8A9THCS Nguyễn Văn Tiết27

Thành phố Thuận AnE3_145 Huỳnh Mỹ Điền 8A1THCS Tân Thới28

Thị xã Bến CátE3_209 Nguyễn Hoàng Yến Linh 8A13THCS Bình Phú29

Thị xã Bến CátE3_226 Lê Thị Kim Ngân 9A7THCS Phú An30

Tổng số giải: 70 giải

BAN TỔ CHỨC

10 Tổng giải A

 Tổng giải B

 Tổng giải C 

 Tổng giải KHUYẾN KHÍCH

15

30

15
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